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Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT 
1. Tin về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông

Theo bản tin hồi 09h00 ngày 23/8, hồi 07h00 ngày 23/8, ATNĐ ở vào khoảng  22,8 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7; di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và không còn khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Đông Bắc Biển Đông.
2. Lũ trên sông La Ngà, tỉnh Bình Thuận: Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên, trong 12h qua trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao mực nước duy trì ở mức cao hơn cấp BĐI, lúc 09h00 ngày 23/8/2018 mực nước tại trạm Tà Pao đạt: 120,31m/BĐII: 120,0m (cao hơn BĐII: 0,31m). 

Dự báo: Trong 12 đến 24h tới mực nước tiếp tục lên chậm, dự báo mực nước tại trạm Tà Pao có khả năng đạt cao hơn cấp BĐII, đỉnh lũ có khả năng đạt trên 120,50m.

Cảnh báo: Cảnh báo khả năng xảy ra lũ trên sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông La Ngà thuộc khu vực các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1
3. Tình hình mưa:

Mưa ngày 23/8 (từ 19h00 ngày 22/8 đến 19h00 ngày 23/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: SaPa (Lào Cai) 45mm; Bắc Quang (Hà Giang) 64mm; Đầu Đẳng (Bắc Kạn) 30mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 59mm; Bá Thước (Thanh Hóa) 67mm; Đắk Mốt (KonTum) 89mm; Đồng Nai (Đồng Nai) 56mm.
Mưa đêm 23/8 (từ 19h00 ngày 23/8 đến 07h00 ngày 24/8): Khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu) 71mm; Nà Hử (Lai Châu) 41mm; Thuận Châu (Sơn La) 51mm; Bắc Hà (Lào Cai) 59mm; Bắc Quang (Hà Giang) 74mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 80mm; Đạo Đức (Hà Giang) 49mm; Pleiku (Gia Lai) 74mm.

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước các sông đang xuống, lúc 07h00 ngày 23/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,36 m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,38m.
Dự báo: Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 7h00 ngày 25/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,15m; đến 19h00 ngày 25/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng xuống mức 1,70m.

2. Sông Cửu Long:

	Tên trạm
	Mực nước

07h00 ngày 24/8
	So sánh với BĐ

(m)
	Mô tả
	Dự báo
(Đến ngày 27/8)

	Tân Châu
	3,76 m
	>BĐ1: 0,26 m
	Tiếp tục lên
	4,05m trên mức BĐ2 0,05m

	Châu Đốc
	3,26 m
	>BĐ1: 0,26 m
	
	3,55m trên mức BĐ2 0,05m


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
- Ngày 23/8/2018, 03 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương (Đoàn do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra tại tỉnh Hải Dương; Đoàn do Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành kiểm tra tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, ngày 24/8 kiểm tra tại Yên Bái; Đoàn do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Ủy viên Ban Chỉ đạo Nguyễn Bá Thạc kiểm tra tại tỉnh Cà Mau). 

- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, thời tiết và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La và Bình Thuận.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:
- Tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
- Các hồ cắt lũ hệ thống sông Hồng: Đã đóng tất cả các cửa xả đáy.
- Hồ Trung Sơn (sông Mã, tỉnh Thanh Hóa): Đang mở 02 cửa xả mặt (Qv: 1.126 m3/s, Qr: 1.954 m3/s).

- Hồ Bản Vẽ (sông Cả, tỉnh Nghệ An): Đang mở 06 cửa xả mặt (Qv: 1.476 m3/s, Qr: 1.476 m3/s).
- Trong 187 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 50 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 72 hồ, Bắc Trung Bộ: 16 hồ, Tây Nguyên: 69 hồ, duyên hải Nam Trung Bộ: 28 hồ, Đông Nam Bộ: 05 hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 97/289 hồ chứa lớn và 1.010/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 27/135 hồ chứa lớn và 1.175/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 
Tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An lúc 13h ngày 23/8 như sau:
- Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa): Xả qua tràn với lưu lượng là 1.245 m3/s.

- Hồ Vực Mấu (Nghệ An): Xả qua tràn với lưu lượng là 58 m3/s.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai gây ra.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Các tỉnh bị thiệt hại, nhất là Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ: tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người, về nhà (bị lũ cuốn trôi, bị sập đổ, bị sạt lở phải di dời); tiếp tục vận hành trạm bơm tiêu, công tiêu và xử lý ách tắt để tiêu úng, bảo vệ lúa và hoa màu;  xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học bị ngập để chuẩn bị cho năm học mới.

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long; sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để ứng phó kịp thời./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn

	
	


Phụ lục 

TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ THIỆT HẠI
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 23/8/2017 của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 20/8 đến 19h00 ngày 23/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm. Một số trạm có mưa lớn như: Pắc Ma (Lai Châu) 107mm; Mường Lay (Điện Biên) 80mm; Hà Giang (Hà Giang) 110mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 91mm; Cửa Đạt (Thanh Hóa) 87mm; Quỳ Châu (Nghệ An) 125mm; Tà Pao (Bình Thuận) 87mm; Đắk Mốt (KonTum) 144mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	23/8
	474,86
	370,50
	233
	119

	
	7h
	24/8
	474,81
	369,70
	117
	81

	Huội Quảng
	7h
	23/8
	368,86
	205,30
	185
	180

	
	7h
	24/8
	368,67
	205,26
	84
	5

	Lai Châu
	7h
	23/8
	294,41
	206,23
	1.530
	1.530

	
	7h
	24/8
	294,72
	206,26
	1.732
	1.527

	Sơn La
	7h
	23/8
	205,43
	117,19
	2.723
	2.321

	
	7h
	24/8
	205,42
	117,67
	2.473
	2.473

	Hòa Bình
	7h
	23/8
	105,65
	13,44
	3.654
	2.366

	
	7h
	24/8
	106,15
	13,39
	2.877
	2.358

	Tuyên Quang
	7h
	23/8
	105,84
	48,71
	414
	165

	
	7h
	24/8
	105,73
	47,43
	418
	0

	Thác Bà
	7h
	23/8
	54,32
	20,93
	283
	0

	
	7h
	24/8
	54,38
	20,92
	0
	0


2. 2. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):
Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 580/799; Bản Vẽ: 1090/1392; Khe Bố: 1188/1675; Chi Khê: 1966/1829; Bá Thước 2: 1185/1556; Trung Sơn: 666/1090.
2.3. Hồ chứa thủy điện các khu vực khác: 

- Khu vực Tây Nguyên (69 hồ), 

+ Có 10 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Pleikrong: 440/650; Ialy: 462/801; Sê San 3: 552/996; Sê San 3A: 339/996; Sê San 4: 1070/1770; Hàm Thuận: 100/228; Đa Mi: 14/148; Đồng Nai 5: 149/437; Đak R’tih B1: 105/154; Đak R’tih B2: 130/198.

+ Có 18 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 29/75; Đa M’Bri: 70/92; Đăk Nông 1: 17/37; Đăk Nông 2: 57/75; Đăk Sin 1: 37/48; Đak Ru: 11/48; Ia Grai 2: 300/300; Ia Grai 3: 230/240; Đrây Hlinh 1: 70/316; Đasiat: 27/34; Bảo Lộc: 329/371; Đăk Psi 2B: 14/44; Đăk Psi 3: 18/53; Đăk Psi 4: 28/62; Ia H'Rung: 42/51; Đăk Rung 1: 63/78; Đăk Srong 3A: 230/360; Đăk Srông 3B: 220/350
- Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 8 m3/s.

- Đông Nam Bộ (05 hồ): các hồ vận hành bình thường theo quy trình: Có 02 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 84/384.

3. Thông tin hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 23/8/2018 của TC Thủy lợi)

	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	97/289
	27/135
	0/129
	3/121

	Số hồ nhỏ đầy nước
	1.010/2.696
	1.175/1.785
	0/372
	530/1.009

	Số hồ xung yếu
	138
	96
	69
	46


Trưởng ca trực:			Lê Đức Thành


Trực ban 1: 			Nguyễn Duy Minh

















1
4

